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1. Đánh giá chung 
 

Theo số liệu thống kê của Tổ
của cả nước trong tháng 8/2011 đạ
so với tháng 8/2010. Trong đó kim ng
7/2011; nhập khẩu là 9,64 tỷ USD, tă
kim ngạch xuất khẩu của cả nước.  
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Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2011 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 129,30 tỷ 
USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt 61,73 tỷ USD, tăng 35,7% và 
nhập khẩu là 67,57 tỷ USD, tăng 26,4%. Cán cân thương mại hàng hóa trong 8 tháng đầu năm thâm hụt 
5,84 tỷ USD, bằng 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Tính đến hết tháng 8/ 2011, tổng trị giá xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) là 58,47 tỷ USD, tăng 32,9% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước. Tổng trị 
giá xuất khẩu của các doanh nghiệp này là 28,44 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 
46,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; ở chiều ngược lại tổng trị giá nhập khẩu của các doanh 
nghiệp này là 30,03 tỷ USD, tăng 30,7% và chiếm 44,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước 8 tháng 
2011. 

2. Một số mặt hàng xuất khẩu chính 

Hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng đạt 614 triệu USD, tăng 10% so 
với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng lên 3,79 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng 
kỳ năm 2010.  

Tính đến hết tháng 8/2011 nhóm hàng này được xuất khẩu chủ yếu sang EU đạt 891 triệu USD, 
tăng 21,2%; sang Hoa Kỳ đạt 720 triệu USD, tăng 35,5%; sang Nhật Bản đạt 574 triệu USD, tăng 4,5% 
và sang Hàn Quốc đạt 302 triệu USD, tăng 39,7%.  

Gạo: Lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong tháng 8 là 764 nghìn tấn gạo, tăng 17,1%, trị giá 
đạt 395 triệu USD, tăng 21,9% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2011, lượng xuất khẩu nhóm 
hàng này là 5,5 triệu tấn, tăng 9,8% và trị giá đạt 2,71 tỷ USD, tăng 15,7% so với 8 tháng 2010. 

Trong 8 tháng qua, gạo của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu  sang các thị trường như: Inđônêxia: 
961 nghìn tấn (8 tháng năm 2010 là 26 nghìn tấn); Philippin: 897 nghìn tấn, giảm 38,8%; Xênêgan: 404 
nghìn tấn, tăng gấp gần 4 lần; Malaixia: 397 nghìn tấn, tăng 84,3%; Bănglađét: 340 nghìn tấn, tăng 
41,2%; Cu Ba: 331 triệu USD, tăng 2,4%; so với cùng kỳ năm trước. 

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 8/2011 là 36 nghìn tấn, giảm 32,1%  và trị giá đạt 
83 triệu USD, 32,7% so với tháng trước. Tính đến hết 8 tháng/2011, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta 
đạt 954 nghìn tấn, trị giá đạt 2,11 tỷ USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 70,8% về trị giá so với 8 
tháng/2010. 

Cao su: trong tháng, lượng cao su xuất khẩu đạt 81 nghìn tấn, trị giá đạt 344 triệu USD, tăng 
1,7% về lượng và tăng 1,2% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2011, tổng lượng xuất 
khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 450 nghìn tấn, tăng 4,6%, trị giá đạt 1,94 tỷ USD, tăng 64,7% so với 
cùng kỳ năm 2010.   

Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 8 tháng qua với 275 nghìn 
tấn, tăng 9,6% và chiếm tới 74,5% lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là các thị trường: EU: 
40 nghìn tấn, tăng 20,3%; Malaixia: 33 nghìn tấn, tăng 21,4%; Hàn Quốc: 20 nghìn tấn…  

Than đá: Lượng xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng là 1,34 triệu tấn, tăng 15,9% so với tháng 
trước. Tính đến hết tháng 8/2011, lượng xuất khẩu than đá của cả nước là hơn 11,25 triệu tấn, giảm 
15% với trị giá là 1,08 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2010. 

Trong 8 tháng qua, lượng xuất khẩu than đá của Việt Nam sang các thị trường chính đều giảm 
so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhập khẩu than đá của Việt Nam với 8,72 
triệu tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 77,5% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của 
cả nước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc: 1,04 triệu tấn, giảm 15,6% và Nhật Bản: 922 nghìn tấn, giảm 
28,1%… 

Đá quý, kim loại quý & sản phẩm: trong tháng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 165 triệu 
USD, giảm 85,2% so với tháng 7. Như vậy, tính đến hết tháng 8/2011, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm 
hàng này là 2,48 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2010.  



Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu đá quý, kim loại quý & sản phẩm 8 tháng/2011 

 

 
Hàng dệt may: Xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng đạt 1,51 tỷ USD, tăng 11,8% so với 

tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2011 lên 9,11 tỷ USD, tăng 30,4% so 
với cùng kỳ năm 2010.  

Tính đến hết tháng 8/2011kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 4,58 tỷ 
USD, tăng 16,2%; sang EU đạt 1,73 tỷ USD, tăng 46,1%; sang Nhật Bản đạt 1,04 tỷ USD, tăng 50,8% và 
sang Hàn Quốc: 501 triệu USD, tăng gần 2,5 lần so với 8 tháng/2010. 

Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 710 triệu USD, 
tăng 59,5% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng lên 3,29 tỷ USD, 
tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2010.  

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện của Việt Nam trong 8 tháng qua là 
EU với 1,33 tỷ USD (8 tháng/2010 là 80 triệu USD), chiếm 40,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này 
của cả nước. Tiếp theo là Nga: 296 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần; Ấn Độ: 231 triệu USD, tăng 90,2%... 
so với cùng kỳ năm 2010. 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trong tháng , trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy móc, 
thiết bị, dụng cụ & phụ tùng đạt 396 triệu USD, tăng 17,7% so với tháng 7, nâng tổng trị giá xuất khẩu 
nhóm hàng này trong 8 tháng lên 2,39 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2010.  

Trong 8 tháng 2011, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang Nhật Bản: 576 triệu USD, tăng 
4,1%; sang Hoa Kỳ: 350 triệu USD, tăng 91,5%; sang EU: 261 triệu USD, tăng 51,2%; sang Trung Quốc: 
174 triệu USD, tăng 13,9% và sang Hồng Kông: 154 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 373 
triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu trong 8 tháng lên 2,41 tỷ USD, tăng 
9,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Các đối tác chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện của Việt Nam trong 8 
tháng qua là: EU với 417 triệu USD, tăng 6,5%; Trung Quốc: 400 triệu USD, tăng 3,2%; Hoa Kỳ: 332 triệu 
USD, giảm 8,8%; Nhật Bản: 240 triệu USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Giày dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 580 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng 
7, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng giày dép trong 8 tháng lên hơn 4,21 tỷ USD, tăng 30,1% so với 
cùng kỳ năm 2010. 

 Tính đến hết tháng 8/2011 thị trường tiêu thụ nhóm hàng này lớn nhất nước ta là EU với 1,69 tỷ 
USD, tăng 16,3% và chiếm 40,1% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là xuất 



khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,23 t
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Xăng dầu các loại: trong tháng, l
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            Singapore vẫn là đối tác lớn nh
3,23 triệu tấn; trị giá là 2,8 tỷ USD. Ti
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trong tháng, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 872 nghìn t
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ng chính 8 tháng 2011 
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ng cụ, phụ tùng: trong tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm h
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ết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam từ đầ
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Nhập khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng 2011 ch
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àng này trong 8 tháng 2011 chủ yếu có xuất xứ từ Ấn độ: 380 tri
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u USD, tăng 30,8%... 
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ập khẩu 105 nghìn tấn, giảm 37,7% so với tháng trướ
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u ngô hạt trong tháng là 28,2 nghìn tấn với trị giá là 12,6 tri
m 30,3% về trị giá so với tháng trước. Trong 8 tháng 2011, cả

 giá gần 230 triệu USD, giảm 45,2% về lượng và giảm 26,6% v

đ ện tử và linh kiện: kim ngạch nhập khẩu trong tháng l
c, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng/2011 lên 4,02 t
ỳ năm 2010. 

àng này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc: 1,28 tỷ USD, tăng 28%; H
ản: 639 triệu USD, giảm 1,6%; Malaixia: 257 triệu USD, t

à linh kiện: trong tháng nhập khẩu nhóm hàng này là 251 tri
à nâng kim ngạch nhóm này trong 8 tháng lên 1,41 tỷ USD, tă

độ: 380 triệu USD, tăng 
m 47%; Braxin: 146 triệu USD, 

 tháng 1 đến tháng 8 năm 
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àng này 8 tháng/2011 lên 4,02 tỷ 

ăng 28%; Hàn Quốc: 
u USD, tăng 13,7%;  

àng này là 251 triệu USD, tăng 
 USD, tăng mạnh 63,4% 



Biểu đồ 6: Kim ng
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Xêút: 454 triệu USD, tăng 34,4%; Thái Lan: 312 tri
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Trong 8 tháng/2011, Việt Nam nh
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450 triệu USD, tăng 46%;… 

  Sắt thép các loại:
, trị giá nhập khẩu là 525 tri

khẩu của Việt Nam là 4,82 triệu tấn, gi

 6: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu điện thoại các lo

và linh kiện 8 tháng 2011 

 

 

ấp nhóm hàng này cho nước ta trong 8 tháng qua là Trung Qu
ới trị giá là 447 triệu USD.  

ợng nhập khẩu trong tháng là 229 nghìn tấn, tăng 15,2%, kim ng
ng 13,7%, nâng lượng nhập khẩu nhóm hàng này đến hết tháng 8/2011 l

ệu USD, tương ứng tăng 7,5% về lượng và 29,5% về trị giá so v

t tháng 8/2011thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho các Doanh nghi
u USD, tăng 20,6%, tiếp theo là Đài Loan: 508 triệu USD, tă

ng 34,4%; Thái Lan: 312 triệu USD, tăng 31,6%; Trung Quốc: 227 tri
ăm 2010. 

ành dệt may, da, giày:  trong tháng, nhập khẩu nhóm h
i tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 

ùng kỳ năm 2010. 

ệt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ: Trung Qu
ỳ năm 2010; Hàn Quốc: 1,39 tỷ USD, tăng 28,4%; Đ

: 575 triệu USD, tăng 114%; Hồng Kông: 402 triệu USD, tăng 

là 581 , gi
à 525 triệu USD, giảm 8,2%. Hết 8 tháng/2011, tổng lư
ấn, giảm 11,5%, kim ngạch là 4,17 tỷ USD, tăng 10,9

438 triệu USD. 

i các loại 

 

à Trung Quốc với trị 

ăng 15,2%, kim ngạch 
t tháng 8/2011 lên 1,64 
ề trị giá so với 8 tháng 

ày cho các Doanh nghiệp Việt 
u USD, tăng 33,6%; Ảrập 

c: 227 triệu USD, tăng 

u nhóm hàng này là 942 
àng này trong 8 tháng/2011 

Trung Quốc với 2,66 
%; Đài Loan: 1,36 tỷ 
ăng 19,7%; Nhật Bản: 

giảm 11,5
ượng sắt thép nhập 



Tính đến hết tháng 8/2011nhóm hàng này được nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Nhật Bản với 
1,29 triệu tấn, tăng 32% so với 8 tháng 2011, tiếp theo là Hàn Quốc 1,06 triệu tấn, tăng 16%; Trung 
Quốc: 1,09 triệu tấn, giảm 28,3%; Đài Loan: 518 nghìn tấn, tăng 11,2%;… 

Ô tô nguyên chiếc: trong tháng lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu là 3,33 nghìn chiếc, giảm 
15,8%, trong đó ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu là hơn 1,62 nghìn chiếc, giảm 34,8%; ô tô tải nhập khẩu 
là gần 1,5 nghìn chiếc, tăng 23,7%;…Hết 8 tháng/2011, cả nước nhập khẩu 41,3 nghìn chiếc, tăng 
29,1%,  trong đó xe dưới 9 chỗ là hơn 27,2 nghìn chiếc, tăng tới 35,8%  

                                                                                       Số liệu thống kê Hải quan Việt Nam 
 


